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Kèm theo quyết định số _________/QĐ-ĐHCT - Ký ngày ____________
Học kỳ 1 - Năm học 2019-2020

Đơn vị: Khoa Ngoại ngữ
Trang 1

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi
chú

 Ngành học: Ngôn ngữ Anh ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1208272 Nguyễn Thị Phương Huỳnh  09/08/94  XH12V1A9  N  3.05  144  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 2  B1302480 Trần Lê Ngọc My  04/07/95  XH13V1A9  N  3.78  138  Xuất sắc  Ngôn ngữ Anh    SS
 3  B1409856 Dương Kiều Nhi  21/09/96  XH14V1A3  N  3.08  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 4  B1500071 Huỳnh Thị Ánh Đông  16/06/96  FL15V1A2  N  2.52  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 5  B1500074 Hồ Phan Huy Hoàng  14/12/96  FL15V1A1   2.94  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 6  B1500086 Nguyễn Thị Minh Thư  19/01/96  FL15V1A1  N  3.77  141  Xuất sắc  Ngôn ngữ Anh    
 7  B1506536 Trần Chiêu Ngạn  15/09/97  FL15V1A1  N  2.78  143  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 8  B1506576 Võ Thanh Tuyền  15/11/97  FL15V1A1  N  3.24  141  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 9  B1506673 Phạm Thị Mỹ Hạnh  16/06/97  FL15V1A3  N  3.05  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    

 10  B1506701 Nguyễn Thị Minh Tuyền  30/11/96  FL15V1A3  N  3.23  148  Khá  Ngôn ngữ Anh    Hạ
bậc

 11  B1506705 Trần Gia Bảo  09/09/97  FL15V1A4  N  3.20  142  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 12  B1606150 Nguyễn Nhựt Duy  13/10/98  FL16V1A1   3.44  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 13  B1606151 Võ Thị Mỹ Duyên  02/11/98  FL16V1A1  N  3.40  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 14  B1606159 Mai Thị Thanh Hương  26/04/98  FL16V1A1  N  3.49  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 15  B1606173 Phạm Ngọc Nhị  28/07/98  FL16V1A1  N  3.23  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 16  B1606175 Nguyễn Thị Huỳnh Như  19/04/98  FL16V1A1  N  3.23  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 17  B1606176 Lê Thị Phấn  28/08/98  FL16V1A1  N  3.63  140  Xuất sắc  Ngôn ngữ Anh    
 18  B1606177 Trương Tuyết Phụng  09/02/97  FL16V1A1  N  3.22  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 19  B1606181 Nguyễn Thị Thu Sương  13/05/98  FL16V1A1  N  3.28  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 20  B1606198 Nguyễn Thị Thúy An  01/10/97  FL16V1A2  N  3.26  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 21  B1606200 Châu Gia Bảo  26/01/98  FL16V1A2  N  3.59  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 22  B1606205 Nguyễn Thị Hồng Điệp  04/06/98  FL16V1A2  N  3.34  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 23  B1606207 Nguyễn Ngọc Hân  29/09/98  FL16V1A2  N  3.56  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 24  B1606208 Thạch Sốc Hênh  26/09/97  FL16V1A2   2.74  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 25  B1606219 Phạm Thị Kim Ngân  03/05/98  FL16V1A2  N  3.39  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 26  B1606220 Phùng Bảo Nghi  02/10/98  FL16V1A2  N  3.34  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 27  B1606221 Nguyễn Thị Như Ngọc  27/07/97  FL16V1A2  N  3.30  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 28  B1606230 Nguyễn Thị Thảo Phương  27/01/98  FL16V1A2  N  3.52  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 29  B1606236 Hồ Mỹ Tho  03/09/98  FL16V1A2  N  3.34  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
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 30  B1606267 Phạm Thị Phương Linh  26/10/98  FL16V1A1  N  3.77  140  Xuất sắc  Ngôn ngữ Anh    
 31  B1606272 Phùng Thoại Ngân  15/04/98  FL16V1A1  N  3.51  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 32  B1606287 Nguyễn Thị Bé Thảo  10/06/97  FL16V1A1  N  3.65  140  Xuất sắc  Ngôn ngữ Anh    
 33  B1606289 Nguyễn Thị Mỹ Tho  16/03/98  FL16V1A1  N  3.25  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 34  B1606304 Lê Nguyễn Trâm Anh  10/09/98  FL16V1A2  N  3.53  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 35  B1606310 Trần Bình Dương  10/04/98  FL16V1A2   3.73  140  Xuất sắc  Ngôn ngữ Anh    
 36  B1606314 Nguyễn Hữu Hiệu  21/10/98  FL16V1A2   3.41  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 37  B1606316 Nguyễn Nhật Anh Huy  02/11/98  FL16V1A2   3.44  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 38  B1606321 Nguyễn Hoàng Luân  31/01/98  FL16V1A2   3.78  140  Xuất sắc  Ngôn ngữ Anh    
 39  B1606323 Trần Phương Nam  01/01/98  FL16V1A2   3.44  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 40  B1606326 Nguyễn Hữu Nghĩa  01/01/97  FL16V1A2   3.37  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 41  B1606334 Nguyễn Thị Kiều Oanh  10/06/97  FL16V1A2  N  3.03  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 42  B1606336 Trương Ánh Phương  20/01/98  FL16V1A2  N  3.47  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 43  B1606342 Phạm Đức Thọ  12/11/93  FL16V1A2   3.82  140  Xuất sắc  Ngôn ngữ Anh    
 44  B1606348 Ngô Bích Trân  07/12/98  FL16V1A2  N  3.45  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 45  B1606351 Đặng Thị Bích Tuyền  05/09/98  FL16V1A2  N  3.16  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 Ngành học: Ngôn ngữ Anh ( Hệ Đại học - Chính quy (bằng đại học thứ 2))

 1  S1300202 Hoàng Hoài Thanh  22/09/85  XH13V1B1  N  3.61  128  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    Hạ
bậc

 2  S1400135 Lê Ngọc Hà  24/10/81  XH14V1B1  N  2.66  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 Ngành học: Sư phạm Tiếng Anh ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1200700 Nguyễn Thị Hà Anh  21/05/94  NN12X1A9  N  3.51  132  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    SS
 2  B1208180 Nguyễn Thị Việt Trinh  15/05/93  NN12X1A9  N  3.02  134  Khá  Sư phạm Tiếng Anh    SS
 3  B1308172 Trần Nhật Thành  06/07/95  SP13X1A9   3.46  137  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    SS
 4  B1407343 Nguyễn Thị Huế Chi  15/05/95  SP14X1A1  N  3.31  141  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 5  B1407391 Nguyễn Viết Trung  26/09/92  SP14X1A1   3.52  143  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 6  B1407403 Thang Gia Điền  18/11/96  SP14X1A2  N  3.58  144  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 7  B1407404 Nguyễn Văn Giang  03/06/94  SP14X1A2   2.69  140  Khá  Sư phạm Tiếng Anh    
 8  B1508424 Trần Ngọc Lành  12/04/97  FL15X1A1  N  3.35  140  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    
 9  B1508453 Nguyễn Ngọc Huỳnh Anh  23/01/97  FL15X1A2  N  3.31  147  Giỏi  Sư phạm Tiếng Anh    

 Ngành học: Sư phạm Tiếng Pháp ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1208260 Đào Thị Mỹ Duyên  27/09/94  NN12X2A1  N  2.87  120  Khá  Sư phạm Tiếng Pháp    
 2  B1508505 Nguyễn Nhật Linh  12/08/97  FL15X2A1   3.00  140  Khá  Sư phạm Tiếng Pháp    
 3  B1508521 Đặng Ngọc Bảo Trâm  05/10/97  FL15X2A1  N  3.16  140  Khá  Sư phạm Tiếng Pháp    

 Ngành học: Ngôn ngữ Anh ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh
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 1  B1506723 Nguyễn Thị Hồng Ngọc  16/06/97  FL15Z8A1  N  3.19  141  Khá  Ngôn ngữ Anh  Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh  
 2  B1606226 Phạm Thị Ngọc Nhịn  18/07/98  FL16Z8A1  N  3.34  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh  Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh  
 3  B1606243 Quách Ngọc Trân  13/12/98  FL16Z8A1  N  3.66  141  Xuất sắc  Ngôn ngữ Anh  Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh  
 4  B1606288 Trương Quốc Thắng  04/02/98  FL16Z8A1   3.75  140  Xuất sắc  Ngôn ngữ Anh  Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh  
 5  B1606347 Nguyễn Thị Thùy Trang  01/02/98  FL16Z8A1  N  3.75  140  Xuất sắc  Ngôn ngữ Anh  Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh  

 Ngành học: Ngôn ngữ Pháp ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1509987 Nguyễn Thị Minh Nguyệt  21/12/97  FL15Z9A1  N  3.20  140  Giỏi  Ngôn ngữ Pháp    
 2  B1509991 Nguyễn Thị Tuyết Nhung  01/06/97  FL15Z9A1  N  2.95  140  Khá  Ngôn ngữ Pháp    
 3  B1509993 Nguyễn Hoàng Quân  07/10/97  FL15Z9A1   2.53  142  Khá  Ngôn ngữ Pháp    
 4  B1510010 Trần Thị Quỳnh Anh  20/06/97  FL15Z9A2  N  2.91  140  Khá  Ngôn ngữ Pháp    
 5  B1510018 Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao  02/12/97  FL15Z9A2  N  3.21  140  Giỏi  Ngôn ngữ Pháp    

Tổng số danh sách: 69 sinh viên
  Ngày 02 tháng 01 năm 2020

Phó Trưởng Khoa Ngoại ngữ Trưởng phòng công tác sinh viên Trưởng phòng đào tạo
   
   
   
  


